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Câu 1. (4,0 điểm) Tĩnh điện


Hai bản kim loại phẳng A và B đặt thẳng đứng, cố định, đối diện nhau, cách nhau một đoạn d. Biết d rất nhỏ so với kích thước mỗi bản. Hai bản A, B ban đầu chưa tích điện và được nối với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L như hình 1. Người ta đột ngột tách ra từ một bản một điện tích dương q0 nằm trong một lớp mỏng vật chất và cho nó chuyển động tịnh tiến như toàn bộ với vận tốc v không đổi theo phương vuông góc với mặt bản, đến bản kia.


Tìm biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong thời gian lớp điện tích còn chuyển động trong khoảng giữa hai bản A và B.
Câu 2. (4,0 điểm) Điện từ
[image: image103.png]


a) Cho một cơ cấu bao gồm một vòng dây cứng dẫn điện tốt với bán kính 
[image: image1.wmf]1
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 và một thanh kim loại cứng, một đầu có thể trượt trên bề mặt vòng dây và luôn tiếp xúc với vòng dây, đầu kia gắn cố định với một trục quay thẳng đứng đi qua tâm vòng dây. Vòng dây và thanh kim loại cùng nằm trong mặt phẳng ngang. Hai đầu trục quay được gá trên hai ổ trục vòng bi cố định. Trên trục của thanh kim loại có gắng một ròng rọc bán kính 
[image: image2.wmf]2
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, khối lượng không đáng kể. Cơ cấu được đặt trong không gian có từ trường đều 
[image: image3.wmf]B
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 vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Người ta quấn vào ròng rọc một sợi dây dài, mảnh, nhẹ, không dãn.  Đầu dây được vắt qua một ròng rọc khác và nối vật nhỏ có khối lượng m. Vòng dây, thanh kim loại tạo thành một mạch kín qua biến trở 
[image: image4.wmf]R

 và nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi như hình 2a. Ban đầu biến trở được điều chỉnh để vật đi lên, sau đó thay đổi biến trở đến giá trị 
[image: image5.wmf]0
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 để vật m được nâng lên với tốc độ v không đổi. Gia tốc trọng trường là 
[image: image6.wmf]g
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. Bỏ qua mọi ma sát và momen quán tính ổ trục. Coi điện trở tiếp xúc, dây nối và thanh kim loại là không đáng kể.

Tính 
[image: image7.wmf]0
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.
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b) Cơ cấu vòng, thanh và hệ nguồn ở trên được thay thế bằng một đĩa tròn bằng nhôm có điện trở suất 
[image: image8.wmf]r

, bán kính 
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, bề dày d. Đĩa có trục quay thẳng đứng vuông góc với bề mặt đĩa và đi qua tâm đĩa, hai đầu trục quay được gá trên hai ổ trục vòng bi cố định. Chỉ một phần diện tích nhỏ của đĩa, hình vuông có tiết diện S, chịu tác dụng của từ trường đều 
[image: image10.wmf]B
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 vuông góc với bề mặt đĩa như hình 2b. Biết khoảng cách trung bình của vùng từ trường tác dụng lên đĩa đến trục quay là r. Bỏ qua mọi ma sát và momen quán tính ổ trục. Gia tốc trọng trường là 
[image: image11.wmf]g
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Tính vận tốc lớn nhất của vật. 
Câu 3. (4,0 điểm) Quang hình
Một quả cầu đặc, đồng chất, làm bằng thủy tinh hữu cơ có chiết suất 1,5 và có bán kính 10 cm đặt trong không khí.
a) Đặt một điểm sáng S cách tâm O của quả cầu đoạn 50 cm. Xác định ảnh của S tạo bởi quả cầu.

[image: image105.wmf]()
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b) Người ta cắt quả cầu trên lấy hai chỏm cầu để nhận được hai thấu kính mỏng, phẳng lồi với đường kính rìa là 2 cm và 1 cm. Các thấu kính được áp sát nhau đồng trục chính. Trên trục chính và cách hệ thấu kính 1 m, có đặt một nguồn sáng điểm S, màn E vuông góc với trục chính như hình 3. Xác định vị trí đặt màn để thu được vệt sáng có diện tích nhỏ nhất. Tìm diện tích nhỏ nhất đó của vệt sáng.
[image: image106.png]


Câu 4. (4,0 điểm) Dao động cơ

Cho một vật có dạng nửa cái đĩa mỏng, phẳng, đồng chất, khối lượng m, bán kính R, tâm O.


a) Tìm vị trí khối tâm G của vật.


b) Chứng minh rằng momen quán tính của vật đối với trục quay qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa vật là 
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c) Đặt vật lên sàn ngang nhám như hình 4. Đẩy vật sao cho trục đối xứng của nó nghiêng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho rằng vật không trượt trên sàn và ma sát lăn không đáng kể. Gia tốc trọng trường là g. Chứng minh vật dao động điều hoà và tìm chu kì dao động của nó.
Câu 5. (3,0 điểm) Phương án thực hành 
Xác định hệ số ma sát nghỉ giữa sợi chỉ và sắt.

Cho các dụng cụ sau :


+ Một sợi chỉ;


+ Một khối sắt hình trụ có trục cố định;



+ Giá để gắn cố định khối sắt hình trụ;


+ Thước đo độ để đo góc;


+ Một quả nặng;


+ Một lực kế;


+ Giấy kẻ ô milimét.

Yêu cầu:

a) Trình bày cơ sở lí thuyết xác định hệ số ma sát nghỉ giữa sợi chỉ và sắt.
b) Vẽ sơ đồ thí nghiệm, nêu các bước tiến hành, trình bày cách xử lí số liệu.

................. HẾT .................







Người ra đề:
Đinh Trọng Nghĩa
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	Câu 1
	Nội dung chính
	Điểm

	1
	[image: image107.png]



Giả sử điện tích q0 được tách ra từ bản A. Tại thời điểm t, lớp mỏng điện tích q0 cách bản A một đoạn x, điện tích của bản A là q1, của bản B là q2.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, có: 
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	Từ (1) và (2) suy ra:                       
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	Đạo hàm hai vế theo thời gian, thu được:    
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	Mặt khác, ta có:                                            
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	Từ (4), (5) và (6) và đặt 
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	Đây là phương trình vi phân, với nghiệm có dạng     
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	Khi 
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	Câu 2
	Nội dung chính
	Điểm

	2.a)
	a) Vận tốc của thanh kim loại là
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Độ lớn suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong thanh kim loại là
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	Công suất toả nhiệt của biến trở, công suất của lực căng dây tác dụng lên vật m là
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	Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có
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	Thay (1) vào (2) và biến đổi ta tìm được 
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	2.b)
	[image: image109.wmf]1
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b) Bỏ qua trọng lực và lực quán tính vì khối lượng của êlectron quá bé, mỗi êlectron chịu tác dụng của lực điện và lực Lo-ren-xơ
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	Khi quay đĩa, trong vùng có từ trường sẽ xuất hiện một điện trường xoáy. Trên thực tế, các êlectron rất mau chóng đạt được tốc độ ổn định, vì thế hợp lực tác dụng lên êlectron gần như bằng 0, do đó
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	Công suất toả nhiệt trên vùng có từ trường là
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	Dùng định lí động năng ta có
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	Khi 
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	Câu 3
	Nội dung chính
	Điểm

	3.a)
	[image: image110.wmf]l

Sơ đồ tạo ảnh: 
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Ta có: 
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	3.b)
	Đường kính rìa của hai thấu kính phẳng lồi L1 và L2 lần lượt là D1 và D2 với 
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	Sơ đồ tạo ảnh : 
 [image: image59.wmf]12

LL

12

1122

SS'S'

dd'dd'

¾¾®¾¾®


Theo hình vẽ ta thấy vệt sáng trên màn là hình tròn có đường kính nhỏ nhất là [image: image60.wmf]m
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	Ta có: 
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	Dựa vào tính chất đồng dạng, ta có:
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	Từ (1) và (2), giải ra thu được: 
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Vậy khi đặt màn cách hệ thấu kính 17,65 cm thì thu được vệt sáng hình tròn có diện tích nhỏ nhất là 
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	Câu 4
	Nội dung chính
	Điểm

	4.a)
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a) Do tính đối xứng, 
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 nằm trên trục đối xứng 
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 của vật. Chia vật thành nhiều lớp mỏng, mỗi lớp có kích thước 
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	Vậy 
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	4.b)
	b) Ghép hai nửa đĩa giống nhau, mỗi cái có khối lượng m, bán kính R thì thu được một cái đĩa có khối lượng 2m, bán kính R. Mô men quán tính của cái đĩa đối với trục quay qua tâm O của đĩa và vuông góc với mặt đĩa là 
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Theo tính chất cộng được của mô men quán tính, ta suy ra mô men quán tính của nửa cái đĩa đối với trục quay qua tâm O và vuông góc với mặt phẳng chứa nửa cái đĩa là
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Cách khác: Chia như câu a, momen quán tính của dm đối với trục quay qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa đĩa là
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	4.c)
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	Ta có 
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	Vì 
[image: image88.wmf]q

 nhỏ nên 
[image: image89.wmf]AGROG

»-

, suy ra 


[image: image90.wmf](

)

2

22

AO

38

()

23

æö

éù

=-+-=-

ç÷

ëû

èø

IImOGmROGmR

p

.
	0,5

	
	Chu kì dao động của hệ là   
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	Câu 5
	Nội dung chính
	Điểm
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5.a)
	a) Cơ sở lí thuyết:

Vắt sợi chỉ qua khối sắt hình trụ, một đầu nối với vật nặng, đầu kia giữ bởi lực căng T. Khi vật nặng sắp trượt xuống dưới, ma sát giữa sợi chỉ và sắt là ma sát nghỉ cực đại.

Xét một phần sợi chỉ chắn góc 
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, điều kiện cân bằng của phần này là
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	Mặt khác, áp lực của hai lực căng lên trụ sắt là 
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Tại giới hạn trượt ta có
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	Kết hợp (1), (2) và (3) ta có 


[image: image96.wmf](

)

(

)

0

MgTTe

mj

j

==

.     (4)

Bằng cách đo quan hệ 
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 ta sẽ thu được hệ số ma sát.
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	5.b)
	b) – Sơ đồ thí nghiệm:
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	- Cách tiến hành:

Dùng lực kế để đo sức căng dây.

Dùng ê ke để tạo các góc 
[image: image98.wmf]0;2;;32;2;52.
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Thả lực kế yếu dần cho đến khi vật bắt đầu trượt xuống, ghi lại số chỉ lực kế.
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	- Cách xử lí số liệu:

Từ (4) lấy Logarit Nepe ta được 
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Vậy quan hệ là tuyến tính. Vẽ đồ thị (Y, X) ta được hệ số góc, ta suy ra được hệ số ma sát nghỉ cần tìm.

Có thể làm ngược lại là kéo cho vật trượt lên.
	0,5


---------- HẾT ----------








Người ra đề:
Đinh Trọng Nghĩa








Điện thoại:
0914 907 407

d





A





Hình 1





B





L





�





Hình 2a





�





Hình 2b





S





Hình 3





E





O





R





m





Hình 4





x





A





B





L





v





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





q1





q2





q





�





Hình 2a





�





Hình 2b





S





O1





O2





S





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





A





B





O





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���











� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





Trọng vật 





Lực kế đo�lực căng dây





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 








1

[image: image116.wmf]x

[image: image117.wmf]O

[image: image118.wmf]mg

[image: image119.wmf]q

[image: image120.wmf]A

[image: image121.wmf]G

[image: image122.wmf]R

[image: image123.wmf]j

[image: image124.wmf]()

Td

jj

+

[image: image125.wmf]d

j

[image: image126.wmf]()

T

j

[image: image127.wmf]N

[image: image128.wmf]Mg

[image: image129.bmp]_1588249896.unknown

_1588249932.unknown

_1588249959.unknown

_1588249967.unknown

_1588249971.unknown

_1588249975.unknown

_1588249979.unknown

_1588249981.unknown

_1588249982.unknown

_1588249980.unknown

_1588249977.unknown

_1588249978.unknown

_1588249976.unknown

_1588249973.unknown

_1588249974.unknown

_1588249972.unknown

_1588249969.unknown

_1588249970.unknown

_1588249968.unknown

_1588249963.unknown

_1588249965.unknown

_1588249966.unknown

_1588249964.unknown

_1588249961.unknown

_1588249962.unknown

_1588249960.unknown

_1588249945.unknown

_1588249949.unknown

_1588249953.unknown

_1588249957.unknown

_1588249958.unknown

_1588249955.unknown

_1588249956.unknown

_1588249954.unknown

_1588249951.unknown

_1588249952.unknown

_1588249950.unknown

_1588249947.unknown

_1588249948.unknown

_1588249946.unknown

_1588249941.unknown

_1588249943.unknown

_1588249944.unknown

_1588249942.unknown

_1588249936.unknown

_1588249939.unknown

_1588249940.unknown

_1588249937.unknown

_1588249938.unknown

_1588249934.unknown

_1588249935.unknown

_1588249933.unknown

_1588249912.unknown

_1588249920.unknown

_1588249928.unknown

_1588249930.unknown

_1588249931.unknown

_1588249929.unknown

_1588249926.unknown

_1588249927.unknown

_1588249922.unknown

_1588249924.unknown

_1588249925.unknown

_1588249923.unknown

_1588249921.unknown

_1588249916.unknown

_1588249918.unknown

_1588249919.unknown

_1588249917.unknown

_1588249914.unknown

_1588249915.unknown

_1588249913.unknown

_1588249904.unknown

_1588249908.unknown

_1588249910.unknown

_1588249911.unknown

_1588249909.unknown

_1588249906.unknown

_1588249907.unknown

_1588249905.unknown

_1588249900.unknown

_1588249902.unknown

_1588249903.unknown

_1588249901.unknown

_1588249898.unknown

_1588249899.unknown

_1588249897.unknown

_1588249880.unknown

_1588249888.unknown

_1588249892.unknown

_1588249894.unknown

_1588249895.unknown

_1588249893.unknown

_1588249890.unknown

_1588249891.unknown

_1588249889.unknown

_1588249884.unknown

_1588249886.unknown

_1588249887.unknown

_1588249885.unknown

_1588249882.unknown

_1588249883.unknown

_1588249881.unknown

_1588249869.unknown

_1588249874.unknown

_1588249878.unknown

_1588249879.unknown

_1588249876.unknown

_1588249877.unknown

_1588249875.unknown

_1588249871.unknown

_1588249873.unknown

_1588249870.unknown

_1588249865.unknown

_1588249867.unknown

_1588249868.unknown

_1588249866.unknown

_1588249863.unknown

_1588249864.unknown

_1588249862.unknown

